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- SAFEGUARDTM PLUS. CHO MÔI TRƯỜNG AN TOÀN HƠN VÀ KHỎE MẠNH HƠN.

Khởi Đầu Cuộc Sống An Toàn, Khỏe Mạnh với GREENLAM®.
Toàn bộ các sản phẩm gỗ cán mỏng của chúng tôi được kết hợp với Safeguard Plus, công nghệ đột phá kìm hãm sự phát 
triển của gần 99% vi khuẩn thông thường. Từ các môi trường nhạy cảm về mặt vệ sinh như các phòng thí nghiệm và nhà 
trẻ cho đến các không gian thông thường như phòng ngủ và văn phòng, sức khỏe của quý vị luôn được đảm bảo nhờ 
Greenlam. 

Sản Xuất và Kiểm Nghiệm Theo Các Tiêu Chuẩn Nghiêm Ngặt Nhất
+	Chất diệt khuẩn nổi tiếng, được Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh Hoa Kỳ (US-EPA) phê duyệt được đưa vào các sản phẩm gỗ 

cán mỏng của chúng tôi trong quá trình sản xuất. 
+	Chất diệt khuẩn này chứa thành phần được sử dụng rộng rãi trong các mặt hàng được dùng hàng ngày như mỹ phẩm và 

các sản phẩm vệ sinh răng miệng.
+	Tuân thủ các tiêu chuẩn ASTM G-22 và JIS Z 2801:2000, các sản phẩm gỗ cán mỏng của chúng tôi chống lại sự phát 

triển của vi khuẩn và nhiễm bẩn bề mặt do vi khuẩn thông thường.

Với Greenlam SafeguardTM Plus, quý vị có thể có thiết kế gỗ cán mỏng tinh tế nhất và các tiêu chuẩn an toàn đẳng cấp  
thế giới.

Để tìm hiểu thêm về toàn bộ các sản phẩm gỗ cán mỏng diệt khuẩn của chúng tôi, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

+ SAFEGUARD™ PLUS
        Now on all Greenlam laminates



WOODGRAINS



WRF 731 
Wenge

WRF 5035 
Grey Coco

WRF 5059 
Smoked Oak

GWK 5039 
Plush Anegre

WVB 9623 
Walnut Supreme

WVB 9606 
Xyloid Teak

WVB 9611 
Ash Innate

GWK 688 
Crossfire White

GWK 774 
Munich Acacia

GWK 738 
Oak

GWK 5003 
Philippines Teak

GWK 5060 
Washed Oak

GWK 5014 
Zebra Wood

WVB 9615 
Splendid Oak

WVB 9610 
Pure Ash

WVB 9603 
Appease Elm

WVB 9605 
Livid Teak

WVB 9624 
Walnut Delicacy

A

1

2

3

1

2

3

A BB CC D

54



WPP 5524 
Samara Oak

WPA 682 
Hiland Pine

WPA 5046 
Almond Legend

WPA 5035 
Grey Coco

WGS 5075 
Grigio Santos

WGE 5074 
Zebraipes

GWR 682 
Hiland Pine

WPP 5070 
Tousled Wood

GWC 5003 
Philippines Teak

GWB 5049 
Red Oak

GWB 628 
Anegre

GWD 5038 
Naturelle Olive

GWE 5524 
Samara Oak

GWC 778 
Jakarta Teak

GWC 5029 
Cinder

GWC 5007 
White Larch

GWC 786 
Comet Plank

76
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A BB CC



GFA 5880 
Fresh Glaze

GFO 5854 
Copper Taint

GFI 5555 
Thai Tan Silk

GFO 555 
Bronze Gravel

GFI 5551 
Thai Almond Silk

GFT 504 
Earthy Elite

PATTERNS

9

1

2

A B C



GSL 401 
Black

GSL 107 
Wool

SRF 401 
Black

SOLIDS

11

1

A B C



Prefix Design Number Design Name Page Row Column

GSL 107 Wool 11 1 C

GSL 401 Black 11 1 B

SRF 401 Black 11 1 A

GFT 504 Earthy Elite 9 1 C

GFO 555 Bronze Gravel 9 1 B

GWB 628 Anegre 7 1 A

GWR 682 Hiland Pine 6 3 A

WPA 682 Hiland Pine 6 1 A

GWK 688 Crossfire White 5 1 B

WRF 731 Wenge 5 3 D

GWK 738 Oak 5 1 D

GWK 774 Munich Acacia 5 1 C

GWC 778 Jakarta Teak 7 3 B

GWC 786 Comet Plank 7 2 C

GWC 5003 Philippines Teak 7 3 A

GWK 5003 Philippines Teak 5 2 B

GWC 5007 White Larch 7 3 C

GWK 5014 Zebra Wood 5 2 D

GWC 5029 Cinder 7 2 B

WPA 5035 Green Beech 6 1 C

WRF 5035 Grey Coco 5 3 B

GWD 5038 Naturelle Olive 7 1 B

GWK 5039 Plush Anegre 5 1 A

WPA 5046 Almond Legend 6 1 B

GWB 5049 Red Oak 7 1 C

WRF 5059 Smoked Oak 5 3 A

GWK 5060 Washed Oak 5 2 C

WPP 5070 Tousled Wood 6 3 C

WGE 5074 Zebraipes 6 2 B

WGS 5075 Grigio Santos 6 2 A

GWE 5524 Samara Oak 7 2 A

WPP 5524 Samara Oak 6 3 B

GFI 5551 Thai Almond Silk 9 1 A

GFI 5555 Thai Tan Silk 9 2 A

GFO 5854 Copper Taint 9 2 B

GFA 5880 Fresh Glaze 9 2 C

WVB 9603 Appease Elm 4 1 C

WVB 9605 Livid Teak 4 2 B

WVB 9606 Xyloid Teak 4 3 B

WVB 9610 Pure Ash 4 1 B

WVB 9611 Ash Innate 4 3 A

WVB 9615 Splendid Oak 4 1 A

WVB 9623 Walnut Supreme 4 3 C

WVB 9624 Walnut Delicacy 4 2 C

12
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KẾT NỐI LẠI
Đã đến lúc kết nối lại với thiên nhiên – gần gũi và hòa mình vào thiên nhiên một lần nữa.
Nhờ vậy, chúng ta có thể học cách nâng niu và bảo vệ thiên nhiên tốt hơn. 
Bắt đầu kết nối lại với các sản phẩm gỗ cán mỏng của GREENLAM®, lấy cảm hứng từ thiên nhiên và luôn ý thức về môi trường.
Xét cho cùng, tại GREENLAM®, tất cả là nhằm phấn đấu vì hành tinh xanh hơn và mang thiên nhiên đến gần với quý vị hơn. Các sản 
phẩm gỗ cán mỏng GREENLAM® đã được trao chứng nhận GREENGUARD của Viện Môi Trường GREENGUARD cùng với nhiều công 
nhận quốc tế khác nhau về tuân thủ các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về môi trường. 
Khi nói đến các tiêu chuẩn địa phương, GREENLAM® cũng đã thiết lập mức chuẩn cao. Tất cả các sản phẩm GREENLAM® đều được 
chứng chỉ Nhãn Xanh – chứng chỉ xanh uy tín nhất tại Singapore. Thực tế, GREENLAM® là công ty sản xuất sản phẩm gỗ cán mỏng 
đầu tiên đạt được chứng chỉ này cho toàn bộ sản phẩm của công ty.
Vì thế hãy là người tiên phong, đắm mình trong vẻ đẹp của thiên nhiên bất cứ nơi nào quý vị có mặt, dù là ở không khí ngoài trời 
tuyệt đẹp hay trong nội thất ấm cúng của quý vị.

Chứng Nhận Chất Lượng Không Khí Trong Nhà GREENGUARD

Các sản phẩm gỗ cán mỏng GREENLAM® được phân loại theo 
danh mục Sản Phẩm Phát Thải Thấp theo các tiêu chuẩn của 
GREENGUARD, nghĩa là các chất gây ô nhiễm độc hại trong 
không khí được giảm đến mức thấp nhất. Đây là sự bảo đảm 
rằng các sản phẩm của chúng tôi được thiết kế nhằm mục đích 
sử dụng trong các môi trường văn phòng và các không gian 
khác trong nhà và thúc đẩy môi trường khỏe mạnh hơn trong 
các khu vực này. 

Trong năm 2010, GREENLAM® đã được trao chứng nhận Nhãn 
Xanh Singapore (GreenLabel Singapore) bởi Hội Đồng Môi 
Trường Singapore. GREENLAM® là nhãn hiệu đầu tiên ở Châu 
Á nhận được chứng nhận Nhãn Xanh cho toàn bộ các sản 
phẩm của công ty.

Chứng nhận Nhãn Xanh được trao dựa vào một loạt các tiêu 
chí điều kiện nghiêm ngặt. Điều này tiếp tục ủng hộ những nỗ 
lực của chúng tôi trong việc trở thành nhãn hiệu xanh đóng 
góp vào môi trường khỏe mạnh để làm việc, sống và giải trí.

Để tìm hiểu thêm về chứng nhận Nhãn Xanh,  vui lòng  truy 
cập vào www.sec.org.sg/awards/greenlabel

042 - 003
MÔI TRƯỜNG 

ĐƯỢC CẢI THIỆN 
PHÁT THẢI THẤP 

MỨC ĐỘC HẠI THẤP

Chứng Nhận GREENGUARD

Chứng Nhận GREENLABEL
Thử Nghiệm Lan Truyền Ngọn Lửa Bề Mặt của PSB Corp 

Ở các thử nghiệm chống lửa về Lan Truyền Ngọn Lửa Bề Mặt 
của PSB Corp, nhãn hiệu gỗ cán mỏng trang trí chịu được áp 
suất cao GREENLAM® đã đạt được tiêu chuẩn Loại Một, theo 
các tiêu chí quy định trong Tiêu Chuẩn Anh Quốc 476 : Phần 
7 : 1997. Đây là phân loại tối ưu nhất trong thử nghiệm, yêu 
cầu sự tuân thủ nghiêm ngặt nhất các quy định địa phương 
và quốc tế.

Thử Nghiệm Lan Truyền Lửa của PSB Corp

Trong các thử nghiệm tuân theo các tiêu chí quy định trong 
Tiêu Chuẩn Anh Quốc 476 : Phần 6 : 1989, các sản phẩm gỗ 
cán mỏng của GREENLAM® đã đạt được chỉ số lan truyền lửa 
là 7,3, chứng minh khả năng chống cháy tốt.

Để tìm hiểu thêm về các chứng nhận chống cháy của PSB, hãy 
truy cập vào www.psbcorp.sg

Chứng Nhận GREENGUARD Children and SchoolsSM

Chứng nhận này có tiêu chí nghiêm ngặt hơn, có nghĩa là các 
sản phẩm CỦA GREENLAM® phù hợp cho mục đích sử dụng ở 
các môi trường mà trẻ em dành thời gian đáng kể, bao gồm 
các trường học, nhà trẻ và các cơ sở y tế.

Để tìm hiểu thêm về các chứng nhận GREENGUARD,vui lòng 
truy cập vào www.greenguard.org

Chứng Nhận Chống Cháy của PSB Corp

REGIONAL HEAD OFFICE

SINGAPORE
Greenlam Asia Pacific Pte Ltd
11 Sungei Kadut Crescent
Singapore 728683

T:  (65) 6365 9138
F:  (65) 6369 0828

E:  info.sg@greenlam.com

DISTRIBUTED IN VIETNAM BY:

HA NOI – NORTHERN: 
Compact HPL Import-Export.,JSC, 
No 20, 70 road, Xuan Phuong ward, 
Tu Liem district,  
Ha Noi city, Vietnam 

T:  +84 4 3792 0833
F:  +84 8 7307 6499
Hotline:  0908 521 618

E:  luang@vachvesinh.com

HO CHI MINH – SOUTHERN: 
Compact Sai Gon Import-Export.,JSC, 
62/3K Dong hamlet,  
Thoi Tam Thon ward,  
Hoc Mon district,  
Ho Chi Minh city, Vietnam

T:  +84 8 7304 1096
F:  +84 8 7307 6499
Hotline:  0908 521 618

E:  luang@vachvesinh.com

DA NANG - MIDDLE REGION:  
Compact Plate Trade.,JSC, 
1000 Truong Chinh road,  
Group 13, Hoa Phat ward,  
Cam Le district, Da Nang city, 
Vietnam 

T:  +84 511 368 1979
F:  +84 511 368 1989
Hotline:  0915 091 886

E:  mientrung@vachvesinh.com


